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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xét duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010


và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 huyện Ninh Sơn

______________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2001/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2007/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế họach sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn tại Tờ trình số  101/TTr-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2007 và sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số        1214/TTr-STNMT ngày 23 tháng 8 năm 2007 về việc đề nghị xét duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Ninh Sơn, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 của huyện Ninh Sơn với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

	STT
	CHỈ TIÊU
	Hiện trạng 
năm 2006
	Điều chỉnh quy hoạch đến 2010
	Tăng (+), giảm (-) 
so với hiện trạng

	
	
	Diện tích
 (ha)
	Tỷ lệ
(%)
	Diện tích
 (ha)
	Tỷ lệ
(%)
	Diện tích
 (ha)
	Tỷ lệ
(%)

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	77.133,56
	100,00
	77.133,56
	100,00
	0,00
	0,00

	1
	Đất nông nghiệp
	62.081,83
	80,49
	64.160,79
	83,18
	2.078,96
	3,35

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	16.350,67
	21,20
	19.332,96
	25,06
	2.982,29
	18,24

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	14.478,39
	18,77
	16.129,55
	20,91
	1.651,16
	11,40

	
	Trong đó: đất trồng lúa
	3.494,49
	4,53
	3.466,48
	4,49
	-28,01
	-0,80

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1.872,28
	2,43
	3.203,41
	4,15
	1.331,13
	71,10

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	45.552,63
	59,06
	44.445,38
	57,62
	-1.107,25
	-2,43

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	21.881,12
	28,37
	18.868,78
	24,46
	-3.012,34
	-13,77

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	23.671,51
	30,69
	25.576,60
	33,16
	1.905,09
	8,05

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	58,62
	0,08
	262,54
	0,34
	203,92
	347,87

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	119,91
	0,16
	119,91
	0,16
	0,00
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	3.317,14
	4,30
	5.199,15
	6,74
	1.882,01
	56,74

	2.1
	Đất ở
	959,84
	1,24
	1.037,57
	1,35
	77,73
	8,10

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	828,86
	1,07
	896,81
	1,16
	67,95
	8,20

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	130,98
	0,17
	140,76
	0,18
	9,78
	7,47

	2.2
	Đất chuyên dùng
	1.127,08
	1,46
	2.105,05
	2,73
	977,97
	86,77

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan,

            công trình sự nghiệp
	22,14
	0,03
	25,62
	0,03
	3,48
	15,72

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	73,19
	0,09
	250,76
	0,33
	177,57
	242,62

	2.2.2.1
	Đất quốc phòng 
	70,55
	0,09
	178,95
	0,23
	108,40
	153,65

	2.2.2.2
	Đất an ninh
	2,64
	0,00
	71,81
	0,09
	69,17
	2.620,08

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh

                    phi nông nghiệp
	116,41
	0,15
	578,31
	0,75
	461,90
	396,79

	2.2.3.1
	Đất khu công nghiệp
	0,00
	0,00
	50,00
	0,06
	50,00
	 

	2.2.3.2
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	97,89
	0,13
	504,79
	0,65
	406,90
	415,67

	2.2.3.3
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	0,60
	0,00
	0,60
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.4
	Đất sản xuất nguyên

               vật liệu xây dựng
	17,92
	0,02
	22,92
	0,03
	5,00
	27,90

	2.2.4
	Đất cho mục đích công cộng
	915,34
	1,19
	1.250,36
	1,62
	335,02
	36,60

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	554,09
	0,72
	710,00
	0,92
	155,91
	28,14

	2.2.4.2
	Đất thủy lợi
	284,64
	0,37
	411,92
	0,53
	127,28
	44,72

	2.2.4.3
	Đất tải năng lượng, truyền thông
	0,04
	0,00
	0,04
	0,00
	0,00
	 

	2.2.4.4
	Đất cơ sở văn hoá
	2,00
	0,00
	7,15
	0,01
	5,15
	257,50

	2.2.4.5
	Đất cơ sở y tế
	6,02
	0,01
	7,14
	0,01
	1,12
	18,60

	2.2.4.6
	Đất cơ sở giáo dục-đào tạo
	46,69
	0,06
	67,29
	0,09
	20,60
	44,12

	2.2.4.7
	Đất cơ sở thể dục-thể thao
	13,15
	0,02
	21,63
	0,03
	8,48
	64,49

	2.2.4.8
	Đất chợ
	4,67
	0,01
	7,85
	0,01
	3,18
	68,09

	2.2.4.9
	Đất di tích, danh lam thắng cảnh
	0,21
	0,00
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	3,83
	0,00
	17,13
	0,02
	13,30
	347,26

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	19,31
	0,03
	19,31
	0,03
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	85,09
	0,11
	132,66
	0,17
	47,57
	55,91

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	1.125,44
	1,46
	1.904,18
	2,47
	778,74
	69,19

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	0,38
	0,00
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	11.734,59
	15,21
	7.773,62
	10,08
	-3.960,97
	-33,75

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	2.138,51
	2,77
	573,49
	0,74
	-1.565,02
	-73,18

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	8.799,59
	11,41
	6.444,54
	8,36
	-2.355,05
	-26,76

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	796,49
	1,03
	755,59
	0,98
	-40,90
	-5,14


b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất: 

	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích (ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	1.374,24

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN/PNN
	482,07

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	CHN/PNN
	408,20

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	48,49

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	73,87

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP/PNN
	890,55

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	202,22

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	688,33

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	1,62

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	4.317,36

	2.1
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất chuyên trồng lúa nước
	LUK/LUC
	790,66

	2.2
	Đất trồng cây hằng năm còn lại chuyển sang đất chuyên trồng lúa nước
	HNC/LUC
	225,00

	2.3
	Đất trồng cây hằng năm còn lại chuyển sang đất trồng cỏ
	HNC/COT
	280,00

	2.4
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất chuyển sang đất trồng cây hằng năm còn lại 
	RSN/BHK
	1.100,00

	2.5
	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ chuyển sang đất trồng cây hằng năm còn lại 
	RPN/BHK
	538,00

	2.6
	Đất có rừng trồng phòng hộ chuyển sang đất trồng cây hằng năm còn lại 
	RPT/BHK
	38,70

	2.7
	Đất trồng cây hằng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	HNC/LNC
	1.345,00

	3
	Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở
	PN0/PN1
	52,82

	3.1
	Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất
	CC0/PN1
	0,54

	3.2
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD/PN1
	1,90

	3.3
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	SMN/PN1
	50,38

	4
	Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	PKT/OTC
	0,30

	4.1
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 
	SMN/OTC
	0,30

	4.2
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK/OTC
	 


c) Diện tích đất phải thu hồi: 

	STT
	CHỈ TIÊU
	MÃ
	Diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1.297,38

	
	Tổng cộng
	
	1.310,40

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	414,13

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	CHN
	347,79

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	66,34

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	881,63

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	200,30

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	681,33

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1,62

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	13,02

	2.1
	Đất ở
	OTC
	9,33

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	6,61

	2.1.2
	Đất ở tại thành thị
	ODT
	2,72

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	3,69

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,10

	2.2.2
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	3,59

	2.63
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 


d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: 

	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích

(ha)

	
	Tổng
	
	3.960,97

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	3.450,50

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	2.030,50

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	CHN
	1.970,50

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	60,00

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	1.420,00

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	0,00

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.420,00

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	510,47

	2.1
	Đất ở
	OTC
	10,68

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	10,68

	2.1.2
	Đất ở tại thành thị
	ODT
	 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	386,79

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,33

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	87,00

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	221,71

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	77,75

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	 

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	48,00

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	SMN
	65,00

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 


e) Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010  của huyện Ninh Sơn do Ủy ban nhân dân huyện lập kèm theo Quyết định này. 

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010:  
a) Diện tích các loại đất phân bố trong kỳ kế hoạch:

	STT
	CHỈ TIÊU
	DIỆN TÍCH ĐẾN NĂM (ha)

	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	77.133,56
	77.133,56
	77.133,56
	77.133,56

	1
	Đất nông nghiệp
	62.629,30
	62.790,11
	63.631,17
	64.160,79

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	17.011,26
	17.636,84
	18.424,90
	19.332,96

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	14.754,36
	15.064,58
	15.534,64
	16.129,55

	 
	Trong đó: đất trồng lúa
	3.432,08
	3.391,96
	3.387,16
	3.466,48

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	2.256,90
	2.572,26
	2.890,26
	3.203,41

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	45.384,33
	44.865,56
	44.864,56
	44.445,38

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	19.784,91
	19.464,36
	19.139,01
	18.868,78

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	25.599,42
	25.401,20
	25.725,55
	25.576,60

	1.3
	Đất nuôi  trồng thủy sản
	113,80
	167,80
	221,80
	262,54

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	119,91
	119,91
	119,91
	119,91

	2
	Đất phi nông nghiệp
	3.876,96
	4.781,02
	4.988,74
	5.199,15

	2.1
	Đất ở
	977,47
	996,37
	1.018,15
	1.037,57

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	845,57
	861,71
	880,49
	896,81

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	131,90
	134,66
	137,66
	140,76

	2.2
	Đất chuyên dùng
	1.486,76
	1.746,82
	1.937,46
	2.105,05

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	25,62
	25,62
	25,62
	25,62

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	202,29
	202,29
	202,29
	250,76

	2.2.2.1
	Đất quốc phòng 
	158,95
	158,95
	158,95
	178,95

	2.2.2.2
	Đất an ninh
	43,34
	43,34
	43,34
	71,81

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	253,10
	396,91
	490,66
	578,31

	2.2.3.1
	Đất khu công nghiệp
	0,00
	50,00
	50,00
	50,00

	2.2.3.2
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	233,33
	325,89
	418,39
	504,79

	2.2.3.3
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	2.2.3.4
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	19,17
	20,42
	21,67
	22,92

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	1.005,75
	1.122,00
	1.218,89
	1.250,36

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	591,93
	642,29
	684,78
	710,00

	2.2.4.2
	Đất thủy lợi
	309,44
	363,97
	411,92
	411,92

	2.2.4.3
	Đất tải năng lượng, truyền thông
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	2.2.4.4
	Đất cơ sở văn hoá
	6,75
	6,75
	7,15
	7,15

	2.2.4.5
	Đất cơ sở y tế
	6,34
	6,34
	6,34
	7,14

	2.2.4.6
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	57,78
	62,29
	65,29
	67,29

	2.2.4.7
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	18,23
	21,63
	21,63
	21,63

	2.2.4.8
	Đất chợ
	7,30
	7,45
	7,45
	7,85

	2.2.4.9
	Đất di tích, danh lam thắng cảnh
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	2.2.4.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	7,73
	11,03
	14,08
	17,13

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	19,31
	19,31
	19,31
	19,31

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	88,66
	93,96
	99,26
	132,66

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	1.304,38
	1.924,18
	1.914,18
	1.904,18

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	3
	Đất chưa sử dụng
	10.627,30
	9.562,43
	8.513,65
	7.773,62

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	1.723,44
	1.393,16
	1.066,26
	573,49

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	8.108,87
	7.378,08
	6.660,30
	6.444,54

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	794,99
	791,19
	787,09
	755,59


b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng: 
	STT
	CHỈ TIÊU
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng
trong kỳ 

kế hoạch
	PHÂN THEO TỪNG NĂM (ha)

	
	
	
	Năm

2007
	Năm

2008
	Năm

2009
	Năm

2010

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	1.374,24
	324,73
	814,19
	113,94
	121,38

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	482,07
	101,61
	265,42
	52,94
	62,10

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	408,20
	86,23
	210,78
	50,94
	60,25

	 
	Trong đó: đất chuyên lúa nước
	48,49
	7,52
	34,97
	2,80
	3,20

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	73,87
	15,38
	54,64
	2,00
	1,85

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	890,55
	221,60
	548,77
	61,00
	59,18

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	202,22
	146,09
	20,55
	25,35
	10,23

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	688,33
	75,51
	528,22
	35,65
	48,95

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1,62
	1,52
	0,00
	0,00
	0,10

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	4.317,36
	1.181,70
	1.125,00
	1.025,00
	985,66

	2.1
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất chuyên trồng lúa nước
	790,66
	300,00
	200,00
	200,00
	90,66

	2.2
	Đất trồng cây hằng năm còn lại chuyển sang đất chuyên trồng lúa nước
	225,00
	0,00
	50,00
	50,00
	125,00

	2.3
	Đất trồng cây hằng năm còn lại chuyển sang đất trồng cỏ
	280,00
	55,00
	75,00
	75,00
	75,00

	2.4
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất chuyển sang đất trồng cây hằng năm còn lại 
	1.100,00
	200,00
	300,00
	300,00
	300,00

	2.5
	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ chuyển sang đất trồng cây hằng năm còn lại 
	538,00
	188,00
	150,00
	100,00
	100,00

	2.6
	Đất có rừng trồng phòng hộ chuyển sang đất trồng cây hằng năm còn lại 
	38,70
	38,70
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất trồng cây hằng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	1.345,00
	400,00
	350,00
	300,00
	295,00

	3
	Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở
	52,82
	20,92
	10,00
	10,00
	11,90

	3.1
	Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất
	0,54
	0,54
	 
	 
	 

	3.2
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1,90
	 
	 
	 
	1,90

	3.3
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	50,38
	20,38
	10,00
	10,00
	10,00

	4
	Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	0,30
	0,10
	0,20
	 
	 

	
	- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 
	0,30
	0,10
	0,20
	 
	 


c) Diện tích đất phải thu hồi:  
	STT
	LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI
	Diện tích

cần thu hồi

trong kỳ

kế hoạch
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm

2009
	Năm 2010

	
	Tổng
	1.310,40
	308,74
	797,54
	98,84
	105,28

	1
	Đất nông nghiệp
	1.297,38
	303,00
	792,66
	98,84
	102,88

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	414,13
	83,16
	247,17
	40,37
	43,43

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	347,79
	69,78
	194,53
	40,05
	43,43

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	66,34
	13,38
	52,64
	0,32
	0,00

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	881,63
	218,32
	545,49
	58,47
	59,35

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	200,30
	144,86
	19,32
	24,87
	11,25

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	681,33
	73,46
	526,17
	33,60
	48,10

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1,62
	1,52
	 
	 
	0,10

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	13,02
	5,74
	4,88
	 
	2,40

	2.1
	Đất ở
	9,33
	4,05
	2,88
	 
	2,40

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	6,61
	1,77
	2,44
	 
	2,40

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	2,72
	2,28
	0,44
	 
	 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	3,69
	1,69
	2,00
	 
	 

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,10
	0,10
	 
	 
	 

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	3,59
	1,59
	2,00
	 
	 

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 


d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:  

	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	TỔNG
	3.960,97
	1.107,29
	1.064,87
	1.048,78
	740,03

	1
	Đất nông nghiệp
	3.450,50
	869,50
	975,00
	955,00
	651,00

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	2.030,50
	389,50
	495,00
	495,00
	651,00

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	1.970,50
	389,50
	475,00
	475,00
	631,00

	 
	Trong đó: đất trồng lúa
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	60,00
	0,00
	20,00
	20,00
	20,00

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	1.420,00
	480,00
	480,00
	460,00
	0,00

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	1.420,00
	480,00
	480,00
	460,00
	0,00

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	510,47
	237,79
	89,87
	93,78
	89,03

	2.1
	Đất ở
	10,68
	2,60
	2,60
	2,60
	2,88

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	10,68
	2,60
	2,60
	2,60
	2,88

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	386,79
	165,69
	82,77
	86,68
	51,65

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,33
	0,33
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	87,00
	87,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	221,71
	64,46
	53,75
	53,75
	49,75

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	77,75
	13,90
	29,02
	32,93
	1,90

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	48,00
	4,50
	4,50
	4,50
	34,50

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	65,00
	65,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 


Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn có trách nhiệm:

1. Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thể dục Thể thao, Văn hoá - Thông tin, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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